
1. Nguyên liệu thô:

Đậu tương  lên men, nước, lúa mạch (trồng tại Okayama), dextrin không tiêu , bột khoai tây.

2. Thành phần được sử dụng

Lúa mạch (trồng tại Okayama), dextrin không tiêu , bột khoai tây.

3. Kiểu hình        

Dạng bột

4. Thông số sản phẩm

Hàm lượng

Yếu tố ngoại lai

Vi khuẩn thường ＜3,000/g

Vi khuẩn kháng nhiệt Âm tính

Escherichia coli Âm tính

Nấm ＜100/g

Bao bì

Bảo quản

HSD

Ở nơi mát mẻ khô ráo, tránh ánh sáng trực tiếp

 2 năm kể từ NSX (Sau thời hạn này màu sắc và mùi vị có thể 
thay đổi)

Bảng thông số kỹ thuật

DC-15 POWDER

Hàm lượng vi khuẩn

100g

Không phát hiện

Túi zip dạng đứng
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